UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Dung sai – Kỹ thuật đo
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2  giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
		Là môn học kỹ thuật cơ sở
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
	Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai (sai lệch) trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mối ghép.
Lựa chọn các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép.
Tính được các sai lệch hình dáng bề mặt, dung sai của chi tiết, mối ghép dựa vào bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.
Liệt kê đầy đủ các quy ước về vẽ lắp các mối ghép thường dùng trong chế tạo máy.
· Kỹ năng:
Sử dụng được bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ đo thường dùng trong chế tạo máy.
Đo các kích thước trên chi tiết bằng dụng cụ đo phù hợp.
Bảo đảm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình đo lường.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Chương 1: Khái niệm về dung sai lắp ghép
1.1 Khái niệm về kích thước, sai lệch, dung sai
1.2 Khái niệm lắp ghép và lắp ghép bề mặt trơn
Chương 2: Các loại lắp ghép
2.1. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 
2.2. Dung sai và lắp ghép then
2.3. Dung sai lắp ghép then hoa
2.4. Dung sai truyền động bánh răng
2.5. Dung sai mối ghép ren
Chương 3: Sai lệch hình dạng,vị trí và nhám bề mặt
3.1 Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt
3.2 Nhám bề mặt
3.3 Ghi kích th¬ước cho bản vẽ chi tiết
Chương 4: Các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy.
4.1 Khái niệm về đo lường trong kỹ thuật:                                      
4.2 Dụng cụ đo có vạch chia                                                      
4.3 Một số phương tiện dụng cụ đo khác                                        
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái niệm về dung sai lắp ghép  			Thời gian: 5 giờ
· Mục đích: 
- Phát biểu được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, những kiến thức về dung sai kích thước trong gia công cơ khí.
- Sử dụng được bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.
- Nhận thức được tầm quan trọng của kích thước trên bản vẽ.
· Nội dung chương:
1.3 Khái niệm về kích thước, sai lệch, dung sai
1.4 Khái niệm lắp ghép và lắp ghép bề mặt trơn
Chương 2: Các loại lắp ghép						Thời gian: 5 giờ
· Mục đích: 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép bề mặt trụ trơn, dung sai về truyền động bánh răng và dung sai mối ghép ren.
- Tính được độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn, dung sai lắp ghép then- then hoa, dung sai truyền động bánh răng, các mối ghép bu lông.
· Nội dung chương:
2.6. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 
2.7. Dung sai và lắp ghép then
2.8. Dung sai lắp ghép then hoa
2.9. Dung sai truyền động bánh răng
2.10. Dung sai mối ghép ren
Chương 3: Sai lệch hình dạng,vị trí và nhám bề mặt	Thời gian: 10 giờ
· Mục đích: 
- Mô tả các khái niệm cơ bản về dung sai hình dạng hình học, nhám bề mặt và cách ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
· Nội dung chương:
3.4 Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt
3.5 Nhám bề mặt
3.6 Ghi kích th¬ước cho bản vẽ chi tiết
Chương 4: Các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy.   Thời gian: 5 giờ
· Mục đích: 
- Phân loại và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo trong chế tạo máy.
- Chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.
· Nội dung chương:
4.4 Khái niệm về đo lường trong kỹ thuật:                                      
4.5 Dụng cụ đo có vạch chia                                                      
Một số phương tiện dụng cụ đo khác                                        
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
- Thước lá, ê ke, căn mẫu.
- Thước cặp các loại.
- Panme các loại.
- Kalíp, dưỡng kiểm.
- Thước đo góc, đồng hồ so, căn lá.
- Máy đo độ nhám.
- Máy chiếu projector.
- Máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Chi tiết trục có kích thước: L =200; 10 40 với độ nhám khác nhau.
- Chi tiết ống có kích thước: L =200; 2040 với độ dày, độ nhám khác nhau.
- Vòng bi, thép thanh có chiều dày, độ nhám khác nhau.
[bookmark: _GoBack]- Tranh treo tường.
- Giáo trình.
- Tài liệu hướng dẫn người học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Xác định đúng các ký hiệu, qui ước, đặc tính, nhóm lắp ghép, các qui định lắp ghép và các sai lệch hình dáng, vị trí, nhám bề mặt.
· Nhận biết các loại dụng cụ đo, cấu tạo và phạm vi sử dụng
- Kỹ năng:
· Tính độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn.
· Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo.
· Đo chính xác các kích thước.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
   + Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
	Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật bao gồm lý thuyết và thực hành. Sử dụng phương pháp diễn giải là chính, có kết hợp giữa diễn giải và trực quan sinh động để sinh viên có điều kiện tiếp thu bài, nâng cao kỹ năng đo.
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nắm vững những khái niệm cơ bản của dung sai lắp ghép.
- Nắm vững phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kiểm thông dụng.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Ninh Đức Tốn- Dung sai và lắp ghép-NXBGD 2005
[2]. Ninh Đức Tốn- Hướng dẫn bài tập dung sai, Trường ĐHBK Hà nội 2004
[3]. Trần Hữu Quế-Đặng Văn Cứ-Vẽ kỹ thuật cơ khí T1,T2-NXB KHKT- 2007
      5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

